
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 1 

 
Số:         / BVĐK-CĐT 

V/v báo cáo thực hiện, rà soát việc tổ chức 

thực hành khám bệnh chữa bệnh  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  

 

Bắc Ninh, Ngày.....tháng 9 năm 2025 

 

Kính gửi : Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 

 

 

Thực hiện Công văn số 1146/SYT-QLHN ngày 04/9/2025 của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Ninh về việc yêu cầu báo cáo, rà soát và thực hiện nghiêm túc về việc tổ chức 

thực hành KBCB tại đơn vị. Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 báo cáo: 

- Bản công bố, đường link đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh và danh sách người hoàn thành quá trình thực hành trên trang 

thông tin điện tử của đơn vị (phụ lục 1 và gửi bản mềm qua zalo). 

- Thống kê số lượng người thực hành đã tiếp nhận và hoàn thành thực hành 

có giấy xác nhận tại đơn vị từ ngày 01/01/2024-31/8/2025 (phụ lục 2 và 

bản mềm qua zalo). 

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 kính gửi và đề nghị Sở Y tế quan tâm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (B/c); 

- Lưu: VT, CĐT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Chí Thành 
 

 

 

 



Báo cáo rà soát việc tổ chức thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1  

 (Kèm theo báo cáo số....../BC-BVĐK ngày ....tháng.... năm 2025) 

 

Phụ lục 1:  

TT Cơ sở công bố  Địa chỉ Số, ngày 

bản công 

bố của 

CS (bao 

gồm tất 

cả các 

bản công 

bố)  

Đối 

tượng 

tiếp 

nhận 

thực 

hành  

ĐV ký 

hợp 

đồng 

hợp tác  

CV tiếp 

nhận 

đăng tải 

của SYT 

Ngày 

đăng tải 

Tổ chức thực hành từ 

1/1/2024 đến 31/8/2025 

(cụ thể theo danh sách) 

Số người 

tiếp 

nhận  

Số người 

đã hoàn 

thành 

TH 

Số người 

đã cấp 

GXNTH 

Số người 

đang 

thực 

hành  

1 Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang  

Đường Lê 

Lợi phường 

Hoàng Văn 

Thụ thành 

phố Bắc 

Giang tỉnh 

Bắc Giang  

Ngày 

15/5/2024 

Bác sỹ đa 

khoa, 

chuyên 

khoa 

Điều 

dưỡng 

đại học, 

cao đẳng  

Kỹ thuật 

viên y  

Không Công văn 

số 

1158/SYT-

QLHN 

ngày 

15/5/2024 

Ngày 

15/5/2024 

182 65 65 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH                                                                     Phụ lục 2 
 

TT Họ và Tên  Ngày 

tháng 

năm sinh 

Số CCCD Chức 

danh 

thực 

hành 

PVHĐ 

chuyên môn 

thực hành  

Thời gian thực 

hành (từ 

ngày/tháng/năm 

đến 

ngày/tháng/năm) 

Thực 

hành 

tại 

đơn vị  

Đã 

hoàn 

thành 

thực 

hành 

(có 

chưa) 

Đã cấp 

giấy 

XNTH  

Đã cấp 

GPHN 

(có/chưa/ 

không 

rõ) 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Đăng Điện 28/6/1985 024085014929 BSCKI 

Nội khoa 

BSHSTCCĐ 06/2024-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

2 Nguyễn Trí Dũng  14/8/1995 024199007004. BSYK Đa khoa  06/2024-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

3 Hoàng Mạnh Cường  

02/03/1998 

024098000259 

 

BSYK Đa khoa  06/2024-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

4 Nguyễn Mạnh Thắng  28/7/1997 024097006740 BSYK Đa khoa  06/2024-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

5 
Mai Hải Yến 15/02/2000 024300005193 BS YK 

Đa khoa  
09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

6 
Hoàng Kiều Oanh 08/06/2000 024300000208 BS YK 

Đa khoa  09/2024-09/2025 
x 

Chưa  Chưa  Chưa   

7 
Ngô T Mỹ Lệ 06/10/2000 024300007698 BS YK 

Đa khoa  
09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

8 Nguyễn T Thanh 

Huyền 25/05/2000 024300008008 BS YK 

Đa khoa  

09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

9 
Thân Trọng Tấn 26/01/2000 024200004155 BS YK 

Đa khoa  
09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

10 
Trần T. Thu Hà 05/01/2000 024300004494 BS YK 

Đa khoa  
09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

11 
Nguyễn Thế Anh 08/01/2000 024200000718 BS YK 

Đa khoa  
09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

12 
Dương Thị Huyền 08/08/2000 024300005007 BS YK 

Đa khoa  
09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

13 
Vương Thị Hợp 02/12/1999 024199006752 BS YK 

Đa khoa  
09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

14 
Hoàng Văn Bình 28/09/1995 024095009970 BS YK 

Đa khoa  
09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

15 Dương Thị Vân Anh 17/10/2000 024300014533 BSYK Đa khoa  
09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

16 Lưu Ngọc Mai 09/07/2000 024300001427 BSYK Đa khoa  
09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

17 Nghiêm Tuấn Cường 23/10/2000 024200011623 BSYK Đa khoa  
09/2024-09/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

18 Thân Thị Hà 08/01/2000 024300002261 BSYK Đa khoa  09/2024-09/2025 
x 

Chưa  Chưa  Chưa   



19 Đỗ T. Thanh Lam 10/09/2000 024300004946 BSYK Đa khoa  09/2024-09/2025 
x 

Chưa  Chưa  Chưa   

20 Nguyễn Thị Ngọc Lan 03/10/2000 068300002439 BSYK Đa khoa  09/2024-09/2025 
x 

Chưa  Chưa  Chưa   

21 Vũ Duy Đức  04/10/2000 024200005188 BSYK Đa khoa  09/2024-09/2025 
x 

Chưa  Chưa  Chưa   

22 Nguyễn Quang Anh 29/11/2000 024200002641 BSYK Đa khoa  09/2024-09/2025 
x 

Chưa  Chưa  Chưa   

23 Ngô Ngọc Đức  02/4/2000 024200000244 BSYK Đa khoa  09/2024-09/2025 
x 

Chưa  Chưa  Chưa   

24 Nguyễn T. Phương 

Loan 

25/8/2000 024300014179 BSYK Đa khoa 09/2024-09/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

25 Vũ Thị Bình 09/05/1983 024183009742 BSYHCT Cấp cứu 09/2024-12/2024 x Có  Có  Không rõ  

26 Nguyễn Thùy Trang 17/08/1998 024198011274 BSYHCT Cấp cứu 09/2024-12/2024 x Có  Có  Không rõ  

27 Nguyễn Trung Đức  12/06/1995 024095010515 BSYHCT Cấp cứu 09/2024-12/2024 x Có  Có  Không rõ  

28 

Phạm Minh Nghĩa 12/07/2002 024202013437 

ĐH 

KTHAYH 

KTV chẩn 

đoán hình ảnh 
09/2024-04/2024 

x Có  Có  Không rõ  

29 
Lương Phương Quỳnh 25/05/2002 024302013600 

CĐ ĐD 
Điều dưỡng 09/2024-04/2024 

x Có  Có  Không rõ  

30 
Lê Thị Thúy Quỳnh 01/04/2003 024303013143 

CĐ ĐD Điều dưỡng 
09/2024-04/2024 

x Có  Có  Không rõ  

31 
Vương Ngọc Minh 18/10/2003 024303001510 

CĐ ĐD Điều dưỡng 
09/2024-04/2024 

x Có  Có  Không rõ  

32 
Đoàn Thị Thu Hà 05/12/2002 024302004819 

CĐ ĐD Điều dưỡng 
09/2024-04/2024 

x Có  Có  Không rõ  

33 
Lâm T Ngọc Ánh 19/06/2003 024303003701 

CĐ ĐD Điều dưỡng 
09/2024-04/2024 

x Có  Có  Không rõ  

34 
Phạm Thị Duyên 01/10/2002 024302013073 

CĐ ĐD Điều dưỡng 
09/2024-04/2024 

x Có  Có  Không rõ  

35 Nông T. Xuân Nương 27/02/1996 004196003507 CĐ ĐD Điều dưỡng 09/2024-04/2024 x Có  Có  Không rõ  

36 Nguyễn Thị Huệ 07/07/1990 024190016870 CĐ ĐD Điều dưỡng 09/2024-04/2024 x Có  Có  Không rõ  

37 Trần Thị Thơ 01/09/2002 024302003461 CĐ ĐD Điều dưỡng 09/2024-04/2024 x Có  Có  Không rõ  

38 Nguyễn Minh Thư 19/04/2002 024302013009 CĐ ĐD Điều dưỡng 09/2024-04/2024 x Có  Có  Không rõ  

39 Đỗ Thị Hải Yến 12/02/2003 024303015632 CĐ ĐD Điều dưỡng 09/2024-04/2024 x Có  Có  Không rõ  

40 Nguyễn Thanh Hà  12/10/2002 024302009050 CĐ ĐD Điều dưỡng 09/2024-04/2024 x Có  Có  Không rõ  

41 
Phạm Ngọc Hà 08/08/2000 024300002011 

BSYK 
Bác Sỹ 11/2024- 11/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   



42 
Nguyễn Thị Quỳnh  15/3/2000 024300014035 

BSYK 
Bác Sỹ 11/2024- 11/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

43 Thân Quang Minh 

Hiếu  26/7/1999 024099012796 

BSYK 

Bác Sỹ 11/2024- 11/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

44 
Cao Minh Châu 16/5/2000 024200002790 

BSYK 
Bác Sỹ 11/2024- 11/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

45 
Nguyễn Thị Sen  24/4/2000 024300005774 

BSYK 
Bác Sỹ 11/2024- 11/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

46 Nguyễn Thị Như 

Quỳnh  

02/11/1996 024196004003 BSYK 

Bác Sỹ 11/2024- 11/2025 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

47 
Lê Thị Trang Nhung 10/11/2003 024303002692 

CĐ ĐD 
Điều dưỡng 11/2024- 05/2025 

x Có  Có  Không rõ  

48 
Nguyễn Thị Hạnh 28/6/1993 024193015364 

CĐ ĐD 
Điều dưỡng 11/2024- 05/2025 

x Có  Có  Không rõ  

49 
Vũ Thị Huệ 06/10/2003 024303009805 

CĐ ĐD 
Điều dưỡng 11/2024- 05/2025 

x Có  Có  Không rõ  

50 
Hoàng Thị Kim Thảo  23/7/1995 024195009016 

CĐ ĐD 
Điều dưỡng 11/2024- 12/2024 

x Có  Có  Không rõ  

51 Trương Mạnh Hà 29/9/1998 024098008378 BSYHCT Cấp cứu 11/2024- 02/2025 x Có  Có  Không rõ  

52 
Đặng Minh Đức 06/08/2000 024200005741 

BSYK Đa khoa  
01/2025-01/2026 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

53 
Từ Quốc Hiếu 31/3/1998 024098012244 

BSYK Đa khoa  
01/2025-01/2026 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

54 Nguyễn Văn Duy 08/9/1997 024097003479 BSYK Đa khoa  
01/2025-01/2026 x 

Chưa  Chưa  Chưa   

55 
Hoàng Mạnh Cường  02/3/1998 024098000259 

BSYK Cấp cứu  
01/2025-03/2025 

x Có  Có  Không rõ  

56 
Hà Thị Lĩnh  14/4/1979 024179014074 

CNDD Điều dưỡng 
01/2025-06/2025 

x Có  Có  Không rõ  

57 
Đào Thị Lưu 25/6/1990 024190017590 

CNDD Điều dưỡng 
01/2025-06/2025 

x Có  Có  Không rõ  

58 Nguyễn T Hoài 

Thương 30/5/1990 024190020181 CĐ ĐD Điều dưỡng 01/2025-06/2025 

x Có  Có  Không rõ  

59 Thân Văn Thụ 19/5/1985 024085020840 
TCYHCT YHCT 01/2025-03/2025 

x Có  Có  Không rõ  

60 Đặng Thị Luyến 03/10/1983 024183003702 TCYHCT 
YHCT 01/2025-03/2025 

x Có  Có  Không rõ  

61 
Nguyễn Hữu Phan 08/6/1980 024080015646 

TCYHCT 
YHCT 01/2025-03/2025 

x Có  Có  Không rõ  

62 Nguyễn Văn Tăng 25/12/1982 024082004358 BSYHCT YHCT 05/2024-08/2024 x Có  Có  Không rõ  

63 Dương Tuấn Vũ 19/01/1999 024099000345 BSYK Đa khoa  02/2025-02/2026 x Có  Có  Không rõ  

64 Nguyễn Thái Anh 15/4/1999 001099001793 BSYK Đa khoa  02/2025-07/2025 x Có  Có  Không rõ  



65 Phùng Tiến Hải  21/02/1999 024099001313 

08/5/2024 

BSYK Đa khoa  03/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

66 Lục Văn Uy  08/04/1999 024099011868 

15/01/2023 

BSYK Đa khoa  03/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

67 Bạch Kim Ngân 29/10/1999 024199000855 

22/01/2025 

BSYK Đa khoa  03/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

68 Trần Đại Nghĩa 07/01/1999 024099003776 

14/04/2023 

BSYK Đa khoa  03/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

69 Phạm Thúy Hường 20/10/1999 024199007519 

13/11/2024 

BSYK Đa khoa  03/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

70 Hoàng Thị Kim Nhi 30/12/1996 006196003210 

27/06/2021 

BSYK Đa khoa  03/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

71 Nguyễn Minh Hiếu  19/09/1999 024099008672 

24/10/2022 

BSYK Đa khoa  03/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

72 Ngô Trung Hiếu 14/01/1999 024099004449 

06/02/2023 

BSYK Đa khoa  03/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

73 Phạm Thị Hoa 16/02/1997 024197012199 

27/06/2021 

BSYK Đa khoa  03/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

74 Nguyễn Thùy Ninh 31/08/1999 024199003384 

08/11/2024 

BSYK Đa khoa 03/2025-08/2025 x Có  Có  Không rõ  

75 Nguyễn Thị Linh  10/04/1998 024198011944 

08/12/2022 

BSYK Đa khoa 03/2025-08/2025 x Có  Có  Không rõ  

76 Nguyễn Ngọc Minh  02/08/1998 024198008778 

08/12/2022 

BSYK Đa khoa 03/2025-08/2025 x Có  Có  Không rõ  

77 Nguyên Khắc Trường  14/5/2000 024200000361 

23/3/2021 

BSYK Đa khoa  03/2025-10/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

78 Lê Thị Quỳnh Trang 21/11/1999 024199008189 

18/11/2024 

BSYK Đa khoa 03/2025-10/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

79 Hà Thị Liên  31/07/1992 024192012093 

13/08/2021 

BSYK Cấp cứu  03/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

80 Nguyễn Thị Minh Huệ  12/05/1998 001198003653 

12/03/2024 

BSYK Cấp cứu  03/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

81 Vũ Thị Phương 06/09/1998 024198013545  

04/10/2023 

BSYK Cấp cứu  03/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

82 Ngô Thị Tú 07/8/1999 024199008309 

22/8/2024 

BSYK Cấp cứu  03/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

83 Nguyễn Thị Uyên  29/10/2002 024302009856 

29/12/2022 

CN ĐD  Điều dưỡng  03/2025-09/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

84 Trần Thị Tâm  23/07/2003 024303002486 

27/03/2021 

CĐĐD Điều dưỡng  03/2025-09/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   



85 Dương Thị Huấn 04/4/1986  CĐĐD Điều dưỡng  03/2025-09/2025 
x 

Chưa  Chưa  Chưa   

86 Hoàng Thị Thư 16/10/1994 024194000926 

08/04/2021 

 Cao đẳng 

Hộ Sinh 

Cấp cứu 03/2025-04/2025 x Có  Có  Không rõ  

887 Nguyễn Thị Dung  25/02/1992 024192016533 

16/09/2021 

CĐĐD Cấp cứu 03/2025-04/2025 x Có  Có  Không rõ  

88 Nguyễn Mai Linh 05/09/2001 008301005562  

16/02/2024 

CĐĐD Cấp cứu 03/2025-04/2025 x Có  Có  Không rõ  

89 Vũ Thị Hải Yến 12/05/1992 024192013501  

07/09/2021 

CĐ kỹ 

thuật 

PHCN 

Cấp cứu  03/2025-04/2025 x Có  Có  Không rõ  

90 Chu Thị Ngọc Mai 20/12/1993 024193014210  

28/06/2021 

Cử nhân 

PHCN 

Cấp cứu  03/2025-04/2025 x Có  Có  Không rõ  

91 Hà Thị Phúc  18/02/2003 024303000401  

03/07/2024 

CĐĐD Cấp cứu  03/2025-04/2025 x Có  Có  Không rõ  

92 Trần Hồng Hải 27/08/2002 037202000151  

01/05/2021 

CĐ kỹ 

thuật XN 

y học 

Cấp cứu  03/2025-04/2025 x Có  Có  Không rõ  

93 Nguyễn Thị Dung 07/9/1985 024185013418 

21/62023 

CĐĐD Cấp cứu 03/2025-04/2025 x Có  Có  Không rõ  

94 Nguyễn Văn Xuân 05/6/1985 024085020810  

06/09/2021 

Trung cấp 

YSYHCT 

Cấp cứu  03/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

95 Dương Thế Hùng 17/01/2000 024200001260 

22/01/2025 

Trung cấp 

YSYHCT 

Cấp cứu  03/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

96 Dương Ngọc Huyền  16/11/1999 024199001048 

13/12/2024 

BSYHCT Cấp cứu  03/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

97 Hoàng Thị Hải Yến 25.11.2000 024300003668 

23/8/2022 

BSYK Đa khoa 04/2025-04/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

98 Bùi Thị Anh Thư 22.01.2000 024300014186 

21/01/2025 

BSYK Đa khoa 04/2025-04/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

99 Trần Thị Chuyên 26.5.2000 024300011606 

29/11/2022 

BSYK Đa khoa 04/2025-04/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

100 Nông Đức Mạnh 28.01.1994 024094017668 

25/6/2021 

BSYK Đa khoa 04/2025-04/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

101 Hoàng Thu Hương 30.5.1997 024197014579 

12/9/2022 

CĐ xét 

nghiệm y 

học  

Xét nghiệm 04/2025-05/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

102 Nguyễn Minh Đức 30/10/1998 024098010680 

17/12/2021 

BSYK Đa khoa 05/2025-12/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   



Nhi 1/ngoại 

2/sản1/Chuyên 

khoa lẻ  

103 Đặng Nam hà  11/12/1998 027098000244 

14/4/2021 

BSYK Cấp cứu  05/2025-08/2025 x Có  Có  Không rõ  

104 Trần Minh Đức  20/01/1970 024070018653 

09/01/2022 

BSYK Cấp cứu  05/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

105 Nguyễn Thị Thanh 

Thanh 

22/09/2001 024301000418 

10/4/2021 

 

CN ĐD Điều dưỡng 05/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

106 Nguyễn Thị Phương 

Anh 

21/8/2002 024302012612 

14/8/2021 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

PHCN 

Cấp cứu  05/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

107 Khúc Thị Lan Hương 20/12/1984 024184016848 

06/01/2025 

CĐĐD Cấp cứu  05/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

108 Nguyễn Mộc Anh 02/8/2003 024203006943 

03/5/2023 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

PHCN 

Cấp cứu  05/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

109 Nguyễn Thị Thủy 29/10/2002 024302005101 

17/12/2021 

CĐ ĐD Cấp cứu  05/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

110 Nguyễn Thị Nga 23/11/2005 024305001307 

16/02/2023 

Trung cấp 

điều 

dưỡng  

Cấp cứu  05/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

111 Trần văn Huấn 10/8/1979 024079015489 

09/5/2021 

CĐ ĐD Cấp cứu  05/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

112 Hoàng Thị Kiều  Oanh 26/7/2003 024303011358 

07/11/2021 

CĐ ĐD Cấp cứu  05/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

113 Hà Thị Hương 22/12/1990 024190011614 

12/11/2024 

CĐ ĐD Cấp cứu  05/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

114 Ngô Minh Thu 22/09/2001 024301007829 

16/9/2021 

CĐ ĐD Cấp cứu  05/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

115 Thân Thị Tâm 09/12/1989 024189019529 

09/5/2021 

TC ĐD Cấp cứu  05/2025-06/2025 x Có  Có  Không rõ  

116 Nguyễn Thị Yên 24/4/1975 024175005254 

05/11/2022 

Trung cấp 

YHCT 

Cấp cứu  05/2025-08/2025 x Có  Có  Không rõ  

117 Cao Thị Minh Thu 30/3/1992 024192006275 

14/02/2022 

CĐ Nữ hộ 

sinh 

Nữ hộ sinh 

Cấp cứu, nhi, 

Sản: 1.1.4 

05/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

118 Trần Thu Hòa  22/9/2001 024301002190 

09/01/2022 

BSYK BSYK  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   



119 Nguyễn Ngọc Hưng 06/11/2001 024201006215 

29/11/2024 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

120 Hoàng Yến Nhi 08/12/1999 015199007039 

06/11/2024 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

121 Nguyễn Thị Thúy 22/6/2001 024301004502 

13/92022 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

122 Giáp Thị Mận  30/9/1999 024199000596 

24/9/2024 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

123 Dương Thị Bình  10/5/2001 024301008267 

26/1/2022 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

124 Nguyễn Thu Hiển 28/4/2001 024301013159 

22/11/2022 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

125 Đặng Ngọc Diệp 04/11/2001 024301015165 

28/6/2021 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

126 Lê Hữu Thành  02/9/1993 024093001832 

06/8/2024 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

127 Trần Thị Hà 11/8/2000 024300003219 

09/5/2021 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

128 Nguyễn Văn Huy 12/7/2001 024201011280 

28/9/2021 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

129 Đào Thị Thanh Loan 25/11/2001 024301012159 

25/6/2021 

BSYK Đa khoa  08/2025-082026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

130 Diêm Đăng Long 26/8/1994 024094002786 

31/12/2021 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

131 Ngô Mi Ni 15/10/2001 024301011446 

17/12/2021 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

132 Trần Hồng Nhung  01/7/2001 024301005964 

17/12/2021 

BSYK Đa khoa  08/2025-08/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

133 Giáp Anh Tuấn 06/8/1999 024099000205 

14/7/2024 

BSYK Đa khoa  08/2025-06/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

134 Nguyễn Phương Hà  10/02/1996 024196012228 

01/6/2023 

BSYK Đa khoa  08/2025-05/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

135 Nguyễn Thị Hà Trang  09/12/1999 024199002556 

23/12/2022 

BSYK Đa khoa  08/2025-10/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

136 Nguyễn Phương Thảo  01/12/2000 024300007934 

04/02/2022 

BSYHDP BS YHDP 08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

137 Lương  Mai Đạt 12/08/1999 020199004985 

30/9/2024 

BSYHCT BSYHCT 08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

138 Nguyễn Tuấn Anh 03/02/2000 033200005019 

15/4/2025 

BSYHCT BSYHCT 08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   



139 Nguyễn Thị Huệ 23/5/2000 024300008074 BSYHCT BSYHCT 08/2025-11/2025 
x 

Chưa  Chưa  Chưa   

140 Nguyễn Văn An 16/11/1991 024091008678 

29/11/1991 

BSYHCT BSYHCT 08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

141 Nguyễn Phương Thảo 08/12/2000 024300006980 

04/8/2024 

BSYHCT BSYHCT 08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

142 Nguyễn Thị Vân Anh 1/7/2000 024300010690 

6/6/2025 

BSYHCT BSYHCT 08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

143 Nguyễn Thị Uyên 19/7/2000 024300014900 

18/12/2021 

BSYHCT BSYHCT 08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

144 Lê Thúy Quỳnh  21/10/2000 024300012316 

21/9/2022 

BSYHCT BSYHCT 08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

145 Đặng Minh Tuấn 18/11/2000 024200009893 

26/4/2022 

BSYHCT BSYHCT 08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

146 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/10/1999 024199011252 

10/5/2021 

BSYHCT BSYHCT 08/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

147 Ngô Thu Trang 17/09/2003 024303001163 

14/04/2021 

CNĐD 

 

CN ĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

148 Diêm Thị Nhung 18/09/2003 024303004660 

24/04/2021 

CNĐD CN ĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

149 Giáp Thị Kim Thoa 31/05/2003 024303004768 

16/04/2021 

CNĐD CN ĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

150 Bùi Thị Ngân 08/12/2003 024303004676 CNĐD CN ĐD 08/2025-02/2026 
x 

Chưa  Chưa  Chưa   

151 Nguyễn Thị Hằng  25/10/1997 024197006071 

01/9/2021 

CĐĐD CĐĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

152 Thân Thị Xoan 13/3/2004 024304006339 

14/5/2025 

CĐĐD CĐĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

153 Hoàng Ánh Tuyết 27/02/2004 024304006050 

17/12/2021 

CĐĐD CĐĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

154 Phạm Thị Thảo  16/11/2004 024304004963 

21/06/2024 

CĐĐD CĐĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

155 Vũ Thị Phương Nga 02/01/2004 024304008867 

14/9/2021 

CĐĐD CĐĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

156 Hoàng Thị Bảo Châm 14/10/2004 024304011059 

17/12/2021 

CĐĐD CĐĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

157 Nguyễn Thị Duyên 30/4/2004 024304007379 

17/12/2021 

CĐĐD CĐĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

158 La Thị Khánh Huyền  08/4/2003 024303009906 

17/12/2021 

CNĐD CN ĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   



159 Nguyễn Thị Huyền  04/06/2003 024303015750 

16/9/2021 

CNĐD CN ĐD 08/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

160 Dương Ngọc Lân 24/8/1994 024094000083 

01/4/2022 

CĐĐD CĐĐD 08/2025-09/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

161 Phan Thị Hoa  03/02/1983 024183015496 

17/12/2021 

CNĐD CN ĐD 08/2025-09/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

162 Nguyễn Thị Hằng  08/5/1999 024199010777 

25/11/2024 

CNĐD CN ĐD 08/2025-09/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

163 Nguyễn Đức Duy 07/06/1999 024099013084 

14/9/2024 

TCĐD TC ĐD 08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

164 Đặng Thị Thành 10/9/1992 024192010924 

01/12/2022 

TCYSĐK Trung cấp 

YSĐK 

08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

165 Phạm Đức Chính  20/11/2000 024200010593 

19/4/2023 

TCYS Trung cấp YS 08/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

166 Ngô Thị Giang 27/09/2000 024300011303 

25/06/2021 

BSYK Đa khoa  09/2025-09/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

167 Trần Thị Thu 06/09/1994 024194012175 

17/12/2021 

BSYK Đa khoa  09/2025-09/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

168 Nguyễn Thị Thanh 

Hiền 

01/02/1994 024194015500 

07/11/2021 

BSYK Đa khoa  09/2025-09/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

169 Hoàng Dương Hồng  03/8/2001 024301010525 

01/6/2021 

BSYK Đa khoa  09/2025-09/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

170 Phương Xuân Mạnh 08/5/2001 024201010343 

07/6/2024 

BSYK Đa khoa  09/2025-09/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

171 Ngô Thị Tú  07/8/1999 024199008309 

22/8/2024 

BSYK Đa khoa  09/2025-11/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

172 Ngô Duy Biên 16/05/1983 024083009790 

12/03/2025 

BSYHCT BSYHCT 09/2025-12/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

173 Nguyễn Quang Huy 11/06/2000 024200015080 

28/05/2025 

BSYHCT BSYHCT 09/2025-12/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

174 Ngô Thế Bảo 17/7/1998 024098007333 

18/6/2024 

BSYHCT BSYHCT 09/2025-12/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

175 Nguyễn Hữu Trung 25/5/1980 024080010854 

09/01/2022 

BSYHCT BSYHCT 09/2025-02/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

176 Hà Thị Phương Thảo 22/01/2002 024302005752 

31/07/2023 

Y sĩ 

YHCT 

Y sĩ YHCT 09/2025-10/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

177 Trịnh Xuân Độ 02/8/1985 024085018667 

05/8/2025 

Trung cấp 

YHCT 

Trung cấp 

YHCT 

09/2025-12/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   



178 Tường Thị Huyền 04/12/2003 024303013545 

17/12/2021 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

Điều dưỡng đa 

khoa 

09/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

179 Hà Thị Linh 21/10/2003 024303005532 

25/04/2021 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm 

Kỹ thuật xét 

nghiệm 

09/2025-03/2026 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

180 Đoàn Thị Tuyết 

Nhung 

25/11/2003 024303002010 

14/04/2021 

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng 

Kỹ thuật phục 

hồi chức năng 

09/2025-10/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

181 Đinh Hữu Đàm  15/11/2002 038202004193 

05/08/2022 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm 

Kỹ thuật xét 

nghiệm 

09/2025-10/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   

182 Nguyễn Thị Yến Ngọc  25/3/1994 024194003554 

18/12/2021 

Trung cấp 

y sỹ 

Trung cấp y sỹ 09/2025-12/2025 

x 

Chưa  Chưa  Chưa   
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